
No Thành phần
Số lượng 

(gr)

Tiền gốc 

(vnd)

Tổng 

(vnd)

Ghi 

chú
100 g 200 g 300 g

1 Fresh MILK - sữa tươi không đường 110 2,600 2,600  

2 Yogasoft - bột kem nền Yogurt 10 4,000 4,000

3 SUGAR - đường trắng 20 200 200

4 Cookie :Oreo, bánh quy(hạt điều) 10 400 400

5 Ice : Đá sạch, đá viên 200 50 50

6 Hương vị 350 7,250  
T.phẩm 

(kg)

Blueberry ( việt quất xanh) 15 5,500 12,750 4,250 8,500 12,750

Wildberries ( trái cây rừng) 15 5,500 12,750 4,250 8,500 12,750

Cherry ( Anh đào xanh đen) 15 5,500 12,750 4,250 8,500 12,750

Green Apple C ( táo xanh) 10 5,500 12,750 360 4,250 8,500 12,750

Hazelnut (hạt dẻ) 10 6,500 13,750 360 4,583 9,167 13,750

Mango Alphonso ( xoài) 15 5,500 12,750 365 4,250 8,500 12,750

Mint C ( bạc hà) 8 5,500 12,750 358 4,250 8,500 12,750

Chocolate ( sô cô la) 10 5,500 12,750 360 4,250 8,500 12,750

Melon (dưa gang) 12 5,500 12,750 362 4,250 8,500 12,750

Raspberry  ( mâm xôi) 10 5,500 12,750 360 4,250 8,500 12,750

Strawberry  ( Dâu tây) 10 5,500 12,750 360 4,250 8,500 12,750

Vanilla ( va ni la ) 10 5,500 12,750 360 4,250 8,500 12,750

Blackbery (nho đen) 12 5,500 12,750 362 4,250 8,500 12,750

Blackcurrant (mãng cầu) 12 5,500 12,750 362 4,250 8,500 12,750

Matcha (trà xanh) 25 7,000 14,250 375 4,750 9,500 14,250

7
Kem Whipping (Tatua, Paysan, 

Rich, Anchor ) 25 5,000 375 0 0 0

1,000

1,000

5,000

7,000 11,500 15,000

15,000 25,000 35,000

8,000 13,500 20,000

NOTE: Nhớ cho theo thứ tự từng thứ đã đánh thứ tự, đây mới là công thức tạm tính,sẽ thay đổi theo từng quán

- Thêm nhiều đá hơn, sẽ ra 1 công thức khác

- Thêm nhiều sữa tươi sẽ ra 1 công thức khác + thêm Đá viên để giữ lạnh và tạo bọt trong lúc dùng

- Thêm Trái cây sẽ ra 1 công thức khác

- Cà phê đá xay thì có 2 cách làm: 1 dùng hương cà phê có sẵn, 2 dùng hạt cà phê. 

- Smoothie trái cây xay ra bỏ viên kem lên ăn cũng rất mới

* Nếu thêm mục số 07 vào thì giá thành + thêm 5.000 trên 1 cốc nước (whiping, Gas Co2)

Chi phí điền điện nước

Chi phí đầu tư máy móc, thuê nhà

CÔNG THỨC 

Tổng chi phí bỏ ra, tính bù trừ cho nhau

 www.vuakem.com  - 0916 819 888

GIÁ BÁN

LỢI NHUẬN

VND

Chi phí nhân công

700



No Thành phần
Số lượng 

(gr)

Tiền gốc 

(vnd)

Tổng 

(vnd)

Ghi 

chú
100 g 200 g 300 g

1 Fresh MILK - sữa tươi không đường 110 2,600 2,600  

2 Base Cesar 100 - bột kem nền 10 4,000 4,000

3 SUGAR - đường trắng 20 200 200

4 Cookie :Oreo, bánh quy(hạt điều) 10 500 500

5 Ice : Đá sạch, đá viên 200 50 50

6 Hương vị 350 7,350  
T.phẩm 

(kg)

Blueberry ( việt quất xanh) 15 5,500 12,850 4,283 8,567 12,850

Wildberries ( trái cây rừng) 15 5,500 12,850 4,283 8,567 12,850

Cherry ( Anh đào xanh đen) 15 5,500 12,850 4,283 8,567 12,850

Green Apple C ( táo xanh) 10 5,500 12,850 360 4,283 8,567 12,850

Hazelnut (hạt dẻ) 10 6,500 13,850 360 4,617 9,233 13,850

Mango Alphonso ( xoài) 15 5,500 12,850 365 4,283 8,567 12,850

Mint C ( bạc hà) 8 5,500 12,850 358 4,283 8,567 12,850

Chocolate ( sô cô la) 10 5,500 12,850 360 4,283 8,567 12,850

Melon (dưa gang) 12 5,500 12,850 362 4,283 8,567 12,850

Raspberry  ( mâm xôi) 10 5,500 12,850 360 4,283 8,567 12,850

Strawberry  ( Dâu tây) 10 5,500 12,850 360 4,283 8,567 12,850

Vanilla ( va ni la ) 10 5,500 12,850 360 4,283 8,567 12,850

Blackbery (nho đen) 12 5,500 12,850 362 4,283 8,567 12,850

Blackcurrant (mãng cầu) 12 5,500 12,850 362 4,283 8,567 12,850

Matcha (trà xanh) 25 7,000 14,350 375 4,783 9,567 14,350

7
Kem Whipping (Tatua, Paysan, 

Rich, Anchor ) 25 5,000 375 0 0 0

1,000

1,000

5,000

7,000 11,500 15,000

15,000 25,000 35,000

8,000 13,500 20,000

NOTE: Nhớ cho theo thứ tự từng thứ đã đánh thứ tự, đây mới là công thức tạm tính,sẽ thay đổi theo từng quán

- Thêm nhiều đá hơn, sẽ ra 1 công thức khác

- Thêm nhiều sữa tươi sẽ ra 1 công thức khác + thêm Đá viên để giữ lạnh và tạo bọt trong lúc dùng

- Thêm Trái cây sẽ ra 1 công thức khác

- Cà phê đá xay thì có 2 cách làm: 1 dùng hương cà phê có sẵn, 2 dùng hạt cà phê. 

- Smoothie trái cây xay ra bỏ viên kem lên ăn cũng rất mới

* Nếu thêm mục số 07 vào thì giá thành + thêm 5.000 trên 1 cốc nước (whiping, Gas Co2)

Chi phí nhân công

700Chi phí điền điện nước

Chi phí đầu tư máy móc, thuê nhà

Tổng chi phí bỏ ra, tính bù trừ cho nhau

GIÁ BÁN

LỢI NHUẬN

 www.vuakem.com  - 0916 819 888

CÔNG THỨC 

VND


